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MẪU BÁO CÁO THÔNG TIN SỬ DỤNG CÁC VÙNG ĐỊA CHỈ ĐÃ ĐƯỢC CẤP VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VÙNG ĐỊA CHỈ CÓ NHU CẦU

1. Thông tin thành viên 

Tên tài khoản thành viên: 

Loại hình dịch vụ cung cấp:  

Tổng số lượng địa chỉ IPv4 yêu cầu:  

Quy mô doanh nghiệp: [nhỏ, vừa, lớn, rất lớn] 

Tổng số lượng địa chỉ thành viên đã được cấp : 

2. Các vùng địa chỉ IPv4  thành viên đã được cấp

Ngày cấp

Dải địa chỉ (size)

% đã sử dụng

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Tổng cộng 







3. Tình trạng sử dụng chi tiết
	STT
	Tên dịch vụ
	Số lượng địa chỉ IP dành cho dịch vụ
	Tổng số khách hàng của dịch vụ
	Tỉ số IP/khách hàng

	1
	ADSL
	
	
	

	2
	Leasdline
	
	
	

	3
	FTTx
	
	
	

	
	…
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	


4. Số liệu phát triển khách hàng của từng dịch vụ sử dụng địa chỉ IP mà thành viên cung cấp trong thời gian gần đây:

	Service
	1 năm trước
	6 tháng trước
	3 tháng trước
	Hiện tại

	ADSL 
	
	
	
	

	FTTx
	
	
	
	

	Lease line
	
	
	
	

	IPTV,VOD
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


5. Kế hoạch sử dụng vùng địa chỉ có nhu cầu
….

6. Thông tin giải trình khác
….

